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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Đoàn cán bộ, huấn luyện viện, vận động viên 

tham dự Hội khỏe Phù Đổng khu vực II tại Bắc Ninh năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 
 

            Căn cứ Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; 

           Căn cứ Kế hoạch số 1304/KH-BGDĐT ngày 04/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ X; Quyết định số 

3318/QĐ-BGDĐT ngày 19/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Ban 

hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 

 Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 06/3/2024 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc tham dự HKPĐ khu vực II và toàn quốc lần thứ X năm 2024; 

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham dự Hội khỏe 

Phù Đổng khu vực II tại tỉnh Bắc Ninh năm 2024:  

* Trưởng đoàn:   

- Ông Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

* Phó trưởng đoàn:   

 - Bà Phạm Thị Thu Hà, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Ông Nguyễn Ngọc Quân, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT,  

                                                Sở Văn hóa và Thể thao 

* Cùng các thành viên (có danh sách kèm theo). 

* Thời gian:  

- Tham gia thi đấu tại tỉnh Bắc Ninh 08 ngày, từ 09/5/2024 đến 16/5/2024.  

* Địa điểm: Trường Đại học TDTT I, Từ Sơn, Bắc Ninh 

Điều 2. Đoàn cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên có nhiệm vụ quản lý, tổ chức 

và thi đấu các môn Hội khỏe Phù Đổng khu vực II: tham gia đầy đủ các nội dung chương 

trình đảm bảo đoàn kết, trung thực, an toàn, tiết kiệm, đúng điều lệ giải, tuân thủ kỷ luật 

và các quy định hiện hành, quyết tâm đạt thành tích cao nhất. 

Điều 3. Kinh phí đi lại, ăn, nghỉ và công tác phí cho các thành viên đoàn thanh 

toán theo chế độ hiện hành.  



Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng 

Giáo dục Trung học, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan 

và cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận:                    
- Bộ GD&ĐT (Vụ GDTC); 
- UBND TP; 
- Sở VHTT; 
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;  
- Như Điều 4;  
- Lưu: VT, GDTrH.  

GIÁM ĐỐC     

 

 
 

Bùi Văn Kiệm 

 

 

  



DANH SÁCH 

ĐOÀN CÁN BỘ, HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG KHU VỰC II TẠI THÁI NGUYÊN VÀ BẮC NINH NĂM 2024  

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-SGDĐT  ngày       tháng 4 năm 2024 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng)  

I. DANH SÁCH ĐOÀN CÁN BỘ, HUẤN LUYỆN VIÊN  

TT Họ và tên 
Chức vụ/ 

Môn thể thao 
Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

1.  Đỗ Văn Lợi Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
Trưởng 

đoàn 

2.  Phạm Thị Thu Hà 
Trưởng phòng, 

Phòng GDTrH 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Phó Trưởng 

đoàn 

3.  Nguyễn Ngọc Quân Phó giám đốc 
Trung tâm HL&TĐTDTT, 

Sở Văn hóa và Thể thao 

Phó Trưởng 

đoàn 

4.  Đỗ Việt Hà 
Trưởng phòng 

Phòng KHTC 
Sở Giáo dục và Đào tạo Cán bộ đoàn 

5.  Mạc Thành Trung 
Chuyên viên, 

Phòng GDTrH 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

6.  Phùng Thị Lan 
Chuyên viên, 

Phòng GDTrH 
Sở Giáo dục và Đào tạo Cán bộ đoàn 

7.  Trần Duy Mạnh 
Chuyên viên, 

Phòng GDTrH 
Sở Giáo dục và Đào tạo Cán bộ đoàn 

8.  Dương Thị Tươi 
Chuyên viên 

Phòng KHTC 
Sở Giáo dục và Đào tạo Cán bộ đoàn 

9.  Vũ Quốc Hiệu  Cán bộ y tế 
Khoa Ngoại chấn thương,  

Bệnh viện Trẻ em, Sở Y tế 
Cán bộ y tế 

10.  Bùi Thị Hòa Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh Lãnh đội 

11.  Nguyễn Hữu Tiến Giáo viên 
Trường THCS Lập Lễ, 

huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng 
Lãnh đội 

12.  Nguyễn Thị Thúy Linh Giáo viên Trường THPT Thủy Sơn Lãnh đội 

13.  Nguyễn Thị Kim Anh Điền kinh 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV trưởng 

14.  Nguyễn Thị Hồng Anh Điền kinh 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

15.  Trần Trung Phương Điền kinh 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

16.  Lý Văn Chiến Điền kinh 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

17.  Trần Mạnh Tâm Điền kinh 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

18.  Ngô Mai Trang Điền kinh 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

19.  Nguyễn Thị Thuỳ Điền kinh 
Trung tâm HL&TĐTDTT, 

 Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

20.  Lê Thị Kim Thu Điền kinh 
Trường TH Bắc Sơn,  

An Dương, Hải Phòng 
HLV 



TT Họ và tên 
Chức vụ/ 

Môn thể thao 
Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

21.  Nguyễn Trọng Đại Điền kinh 
Trường THCS Đặng Cương, 

An Dương, Hải Phòng 
HLV 

 

II. DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày 

sinh 
Lớp Trường Phòng GD 

22.  
Nịnh Hoàng Long Nam 07-01-13 5A2 TH An Đồng An Dương 

23.  
Lê Như Quỳnh Nữ 18-02-13 5A4 TH Bắc Sơn An Dương 

24.  
Vũ Minh Khuê Nữ 10-04-13 5A5 TH Bắc Sơn An Dương 

25.  
Lương Trung Đức Nam 02-07-09 9C THCS Đặng Cương An Dương 

26.  
Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 04-02-09 9A THCS Đặng Cương An Dương 

27.  
Phạm Văn Trung Hiếu Nam 15-12-09 9A THCS Đặng Cương An Dương 

28.  
Nguyễn Đình Mạnh Nam 19-07-09 9A5 THCS Tân Tiến An Dương 

29.  
Lương Nguyễn Bảo Toàn Nam 14-08-09 8B THCS Tân Thắng An Lão 

30.  
Nguyễn Duy Quang Nam 05-09-09 9 TH&THCS Văn Phong Cát Hải 

31.  
Phạm Đăng Khôi Nam 19-01-13 5A10 TH Đông Hải 1 Hải An 

32.  
Dương Xuân Đạo Nam 16-02-09 9A5 THCS Đằng Hải Hải An 

33.  
Nguyễn Quang Hải Nam Nam 28-06-09 9A11 THCS Đông Hải Hải An 

34.  
Nguyễn Việt Tiến Nam 04-02-09 9A2 THCS Nguyễn Trãi Hồng Bàng 

35.  
Nguyễn Quang Minh  Nam 18-02-09 9A5 THCS Quán Toan Hồng Bàng 

36.  Vũ Vương Khang Nam 15-07-13 5H3 TH Lê Hồng Phong Ngô Quyền 

37.  Lê Thái Nhật Nam 01-02-09 9D1 THCS Lê Hồng Phong Ngô Quyền 

38.  
Nguyễn Việt Bách Nam 08-09-09 8C2 

THCS Nguyễn Đình 

Chiểu 
Ngô Quyền 

39.  Trịnh Quỳnh Chi Nữ 06-09-13 5A6 TH Vĩnh Niệm Quận Lê Chân 

40.  Hoàng Thị Thanh Chúc Nữ 13-04-13 5A1 TH Cao Nhân Thủy Nguyên 

41.  Bùi Thị Phương Anh Nữ 09-01-13 5A2 TH Hợp Thành Thủy Nguyên 

42.  Bùi Đình Gia Khang Nam 25-06-13 5B2 TH Kênh Giang Thủy Nguyên 

43.  Nguyễn Quang Đạt Nam 25-08-13 5A3 TH Kỳ Sơn Thủy Nguyên 

44.  Nguyễn Hữu Thành Nam 17-06-13 5E TH Minh Đức Thủy Nguyên 



45.  Vũ Thị Thanh Trúc Nữ 14-05-13 5C TH Minh Tân Thủy Nguyên 

46.  Vũ Minh Hiếu Nam 29-08-13 5A6 TH Ngũ Lão Thủy Nguyên 

47.  Phạm Thùy Dương Nữ 21-01-11 7A THCS Hợp Thành Thủy Nguyên 

48.  Đinh Trịnh Duyên Linh Nữ 07-05-09 9A2 THCS Lập Lễ Thủy Nguyên 

49.  Đỗ Đức Hiếu Nam 04-06-09 9A5 THCS Nguyễn Văn Cừ Thủy Nguyên 

50.  Bùi Phương Thanh Nữ 09-04-09 7A1 THCS Thiên Hương Thủy Nguyên 

51.  Vũ Tuấn Kiệt Nam 15-05-11 7A5 THCS Trần Hưng Đạo Thủy Nguyên 

52.  Vũ Thị Lan Hương Nữ 13-09-09 9B THCS Đông Tây Hưng Tiên Lãng 

53.  Hoàng Việt Phong Nam 15-02-09 9B THCS Tiên Thanh Tiên Lãng 

54.  Phùng Thị Phúc Nữ 11-08-09 9E THCS Vinh Quang Tiên Lãng 

55.  Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 19-01-13 5A TH Cộng Hiền Vĩnh Bảo 

56.  Nguyễn Anh Quân Nam 11-02-13 5B TH&THCS Hưng Nhân Vĩnh Bảo 

57.  
Đỗ Thị Phương Thảo Nữ 04-01-10 8A1 

THCS Nhân Hòa - Tam 

Đa 
Vĩnh Bảo 

 

* Danh sách gồm 57 thành viên./.       
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